
UBND XÃ ĐỨC AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ST
T Tên hệ thống thông tin Chủ thể liên

quan

Cấp độ an toàn
thông tin Thiết bị

máy chủ
cung cấp

dịch vụ hệ
thống

thông tin
đặt tại 

Đơn vị thiết
kế, xây dựng

Tình
trạng
hoạt
động

Hệ thống
được mở

rộng, nâng
cấp

Người được giao
 phụ trách

 (Họ tên, SĐT)
Cấp độ
đã phê
duyệt

Cấp độ
xác định
nếu chưa
được phê

duyệt

1 Hệ thống quản lý văn bản và
điều hành (UBND xã Đức An)

UBND xã Đức
An là đơn vị vận

hành hệ thống

Tập đoàn Bưu
chính Viễn
thông Việt

Nam VNPT

Tốt Nguyễn Thị Hải
SĐT:  0985450909

2
Hệ thống thông tin điều hành
tác nghiệp các cơ quan Đảng
(Đảng uỷ xã Đức An)

Đảng uỷ xã Đức
An là đơn vị vận

hành hệ thống

Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn
thông Quân

đội

Tốt Hoàng Thị Thanh Huyền
SĐT: 0961044029

3 Phần mềm sổ tay đảng viên
điện tử

Đảng uỷ xã Đức
An là đơn vị vận

hành hệ thống

Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn
thông Quân

đội

Tốt Hoàng Thị Thanh Huyền
SĐT: 0961044029

4 Phần mềm kiểm định chất
lượng giáo dục ABOT Bộ GD&ĐT Công ty công

nghệ XBOT Tốt Tăng Thị Tuyết Mai
SĐT: 0947888478

5 PM hệ thống thông tin phổ cập
xóa mù chữ ELIBOT

UBND xã Đức
An là đơn vị vận

hành hệ thống

Công ty công
nghệ XBOT Tốt Tăng Thị Tuyết Mai

SĐT: 0947888478

6 Phần mềm Quản lý khoản thu Công ty cổ
phần MISA Tốt Nguyễn Thị Hải

SĐT:  0985450909

7 Phần mềm quản lý tiền lương Công ty
Lihanet Tốt Nguyễn Thị Hải

SĐT:  0985450909

8 Phần mềm quản lý thiết bị Công ty cổ
phần MISA Tốt H'Ngôi Ễnuôl

SĐT: 0986750819

9
Phần mềm quản lý thư viện

Công ty cổ
phần MISA Tốt Đỗ Thị Trang

SĐT: 0345276738

10 Phần mềm tập huấn giáo viên Bộ GD&ĐT

Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn
thông Quân

đội

Tốt Tăng Thị Tuyết Mai
SĐT: 0947888478

11 Phần mềm Học bạ số

Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn
thông Quân

đội

Tốt Tăng Thị Tuyết Mai
SĐT: '0947888478

12 Phần mềm Quản lý tài sản Công ty cổ
phần MISA Tốt Nguyễn Thị Hải

SĐT:  0985450909

13 Phần mềm kế toán MISa Công ty cổ
phần MISA Tốt Nguyễn Thị Hải

SĐT:  0985450909

14 Phần mềm quản lý CBCCVC UBND tỉnh Lâm
Đồng

Tập đoàn Bưu
chính Viễn
thông Việt

Nam VNPT

Tốt Hoàng Thị Thanh Huyền
SĐT: 0961044029

15 Trang Website

Công ty cổ
phần công

nghệ
Viettechkey -

VTK

Tốt Phạm Thị Tuyết Nhung
SĐT: 0966030140

Đức An, ngày 03 tháng 4 năm 2026
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hoàng Thị Thanh Huyền
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